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UBND TỈNH HÀ NAM 
SỞ VĂN HOÁ, THỂ THAO VÀ DU LỊCH 

 
 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
Hà Nam, ngày 11 tháng 6 năm 2020 

 
CÁC NỘI DUNG ĐIỀU CHỈNH KIỂM TRA NĂM 2020 

(Kèm theo Quyết định số 133/QĐ-SVHTTDL ngàỳ 11/6/2020 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch ) 
 

I. ĐIỀU CHỈNH CUỘC KIỂM TRA 

 

STT Cuộc kiểm tra đã được phê duyệt Cuộc kiểm tra điều chỉnh Ghi chú 

1 
Kiểm tra hoạt động kinh doanh dịch vụ lữ hành 

và dịch vụ thể thao trên địa bàn tỉnh 

Kiểm tra các cơ sở thể thao tổ chức hoạt động 

bơi, lặn trên địa bàn tỉnh Hà Nam 

Thực hiện trong 

Quý II 

2 
Kiểm tra hoạt động kinh doanh dịch vụ karaoke 

trên địa bàn tỉnh 

Dừng không kiểm tra  

 

II. ĐIỀU CHỈNH DANH SÁCH CÁC DOANH NGHIỆP KIỂM TRA  

 

STT 
Doanh nghiệp kiểm tra 

đã được phê duyệt 

Doanh nghiệp dừng không kiểm tra 
Ghi chú 

A Kiểm tra hoạt động kinh doanh dịch vụ lữ hành và dịch vụ thể thao 

1 

- Công ty TNHH Thương mại và Du lịch 

Nguyễn Trường 

- Đ/c: Khu đô thị River Silk city(Ceo-1), Mễ 

Nội, Phường Liêm Chính, Thành phố Phủ Lý, 

tỉnh Hà Nam 

- MST: 0700638260 

- Công ty TNHH Thương mại và Du lịch 

Nguyễn Trường 

- Đ/c: Khu đô thị River Silk city(Ceo-1), Mễ 

Nội, Phường Liêm Chính, Thành phố Phủ Lý, 

tỉnh Hà Nam 

- MST: 0700638260 
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2 

- Công ty TNHH Thương mại du lịch Đào Hồng 

- Đ/c: Phường Lê Hồng Phong, Thành phố Phủ 

Lý tỉnh Hà Nam 

- MST: 0700639828 

- Công ty TNHH Thương mại du lịch Đào 

Hồng 

- Đ/c: Phường Lê Hồng Phong, Thành phố Phủ 

Lý tỉnh Hà Nam 

- MST: 0700639828 

 

3 

- Công ty trách nhiệm hữu hạn Du lịch và 

Thương mại Hà Nam 

- Đ/c: 485 Lý Thường Kiệt, Thành phố. Phủ 

Lý, tỉnh Hà Nam 

- MST: 0700227172 

- Công ty trách nhiệm hữu hạn Du lịch và 

Thương mại Hà Nam 

- Đ/c: 485 Lý Thường Kiệt, Thành phố. Phủ 

Lý, tỉnh Hà Nam 

- MST: 0700227172 

 

4 

- Trung tâm tư vấn dịch vụ và tiếp thị kinh tế ngoài 

quốc doanh tỉnh Hà Nam 

- Đ/c: Đường Trần Nhật Duật, Phường Lê 

Hồng Phong, Thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam 

- MST: 0700168248 

- Trung tâm tư vấn dịch vụ và tiếp thị kinh tế ngoài 

quốc doanh tỉnh Hà Nam 

- Đ/c: Đường Trần Nhật Duật, Phường Lê 

Hồng Phong, Thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam 

- MST: 0700168248 

 

5 

- Công ty TNHHTMDL H&N 

- Đ/c: Thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam 

- MST: 0700527105 

- Công ty TNHHTMDL H&N 

- Đ/c: Thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam 

- MST: 0700527105 

 

6 

- Công ty TNHHDL Sao Vàng 

- Đ/c: Số 11, ngõ 469, Đường Lý Thường Kiệt, 

Phường Lê Hồng Phong, Thành phố Phủ Lý, 

tỉnh Hà Nam 

- MST: 0700422416 

- Công ty TNHHDL Sao Vàng 

- Đ/c: Số 11, ngõ 469, Đường Lý Thường Kiệt, 

Phường Lê Hồng Phong, Thành phố Phủ Lý, 

tỉnh Hà Nam 

- MST: 0700422416 

 

7 

- Công ty TNHHTMDL Đức Ngọc Sơn 

- Đ/c: 33 Bùi Văn Dị , Phường Trần Hưng Đạo, 

Thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam 

- Công ty TNHHTMDL Đức Ngọc Sơn 

- Đ/c: 33 Bùi Văn Dị , Phường Trần Hưng 

Đạo, Thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam 

 

http://www.thongtincongty.com/company/62dfb1a4-cong-ty-tnhh-du-lich-va-thuong-mai-ha-nam/
http://www.thongtincongty.com/company/62dfb1a4-cong-ty-tnhh-du-lich-va-thuong-mai-ha-nam/
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- MST: 0700306321 - MST: 0700306321 

8 

- Công ty TNHH Thương mại và Du lịch Tâm Việt 

- Đ/c: Đường Trần Nhật Duật, Phường Lê 

Hồng Phong, Thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam 

- MST: 0700563664 

- Công ty TNHH Thương mại và Du lịch Tâm Việt 

- Đ/c: Đường Trần Nhật Duật, Phường Lê 

Hồng Phong, Thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam 

- MST: 0700563664 

 

9 

- Công ty TNHH Thương mại và Du lịch Hành 

trình Việt 

- Đ/c: Phường Lê Hồng Phong, Thành phố Phủ 

Lý, tỉnh Hà Nam 

- MST: 0700795961 

- Công ty TNHH Thương mại và Du lịch Hành 

trình Việt 

- Đ/c: Phường Lê Hồng Phong, Thành phố Phủ 

Lý, tỉnh Hà Nam 

- MST: 0700795961 

 

10 

- Công ty TNHH Thương mại và Du lịch Nam 

Trung Việt. 

- Đ/c: Thị trấn Kiện Khê, huyện Thanh Liêm, 

tỉnh Hà Nam 

- MST: 0700766311 

- Công ty TNHH Thương mại và Du lịch Nam 

Trung Việt. 

- Đ/c: Thị trấn Kiện Khê, huyện Thanh Liêm, 

tỉnh Hà Nam 

- MST: 0700766311 

 

11 

- Công ty TNHH Thương mại và Du lịch Trần. 

- Đ/c: xã Thanh Nguyên, huyện Thanh Liêm, 

tỉnh Hà Nam 

- MST: 0700731069 

- Công ty TNHH Thương mại và Du lịch Trần. 

- Đ/c: xã Thanh Nguyên, huyện Thanh Liêm, 

tỉnh Hà Nam 

- MST: 0700731069 

 

12 

- Công ty TNHH Xây dựng và Thương mại Hải 

Hà Minh 

- Đ/c: Số 274, Đường Lê Lợi, Phường Trần 

Hưng Đạo, Thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam. 

- MST: 0700619613 

- Công ty TNHH Xây dựng và Thương mại Hải 

Hà Minh 

- Đ/c: Số 274, Đường Lê Lợi, Phường Trần 

Hưng Đạo, Thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam. 

- MST: 0700619613 

 

13 
- Công ty TNHH Giáo dục Micom 

- Đ/c: Tòa nhà Micom Plaza, Đường Nguyễn 

- Công ty TNHH Giáo dục Micom 

- Đ/c: Tòa nhà Micom Plaza, Đường Nguyễn 
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Viết Xuân, Phường Trần Hưng Đạo, Thành phố 

Phủ Lý, tỉnh Hà Nam 

- MST: 0700784977 

Viết Xuân, Phường Trần Hưng Đạo, Thành 

phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam 

- MST: 0700784977 

14 

- Công ty Cổ phần Vinpearl (Chi nhánh tại Hà Nam 

- Đ/c: 60 đường Biên Hòa, Phường Minh Khai, 

Thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam 

- MST: 4200456848-025 

 

Kiểm tra các cơ sở 

thể thao tổ chức 

hoạt động bơi, lặn 

trên địa bàn tỉnh 

Hà Nam 

15 

- Công ty Cổ phần Tập đoàn CEO - GROUP 

(VP tại Hà Nam)  

- Đ/c: - Số 29 phố Ngõ Huyện, Phường Hàng 

Trống, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội 

- Phường Mễ Trì, Quận Nam Từ Liêm, Thành 

phố Hà Nội. 

- MST: 01001183550 

 

16 

- Công ty TNHH xây dựng Nhật Linh   

- Đ/c: Thôn Non, xã Thanh Lưu, huyện Thanh 

Liêm, tỉnh Hà Nam 

- MST: 0700235857 

 

17 

- Công ty TNHH Thương mại du lịch Huy Hoàng 

- Đ/c: Đường Trần Tử Bình, Thị trấn Bình Mỹ, 

huyện Bình Lục, tỉnh Hà Nam 

- MST: 0700628417 

 

18 

- Công ty TNHH Hoàng Sơn 

- Đ/c: xã Thanh Sơn, huyện Kim Bảng, tỉnh Hà 

Nam 

- MST: 0700206503 
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19 

- Công ty CP Hà Hoa Tiên 

- Đ/c: Xã Hoàng Đông, thị xã Duy Tiên, tỉnh 

Hà Nam 

- MST: 0700222142 

 

20 

- Công ty Cổ phần sản xuất và thương mại thực 

phẩm sạch Việt Nam (Phối hợp Chi cục Thuế 

khu vực Duy Tiên-Lý Nhân) 

- Đ/c: Thôn Trịnh, xã Duy Minh, thị xã Duy 

Tiên, tỉnh Hà Nam 

- MST: 0700635090 

 

21 

- Công ty TNHH Hiệp Hòa (Phối hợp Chi cục 

Thuế khu vực Duy Tiên-Lý Nhân) 

- Đ/c: Xóm 3, xã Hòa Hậu, huyện Lý Nhân, 

tỉnh Hà Nam 

- MST: 0700262610 

 

B Kiểm tra hoạt động kinh doanh dịch vụ karaoke. 

1 

- Công ty TNHH xây dựng Cường Thịnh (Phối 

hợp với Cục thuế tỉnh) 

- Đ/c: Đoan Vĩ, xã Thanh Hải, huyện Thanh 

Liêm, tỉnh Hà Nam 

- MST: 0700209920  

- Công ty TNHH xây dựng Cường Thịnh 

- Đ/c: Đoan Vĩ, xã Thanh Hải, huyện Thanh 

Liêm, tỉnh Hà Nam 

- MST: 0700209920  

 

2 

- Công ty 2-9 (Phối hợp với Phòng Thanh tra, 

kiểm tra số 2, Cục thuế tỉnh) 

- Đ/c: Thôn Ngô Gia Khảm, Phường Châu Sơn, 

Thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam 

- MST: 0700212313 

- Công ty 2-9 

- Đ/c: Thôn Ngô Gia Khảm, Phường Châu 

Sơn, Thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam 

- MST: 0700212313 
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3 

- Công ty TNHH Bình Minh (Phối hợp với Chi 

cục thuế huyện Kim Bảng) 

- Đ/c: Thôn Hồng Sơn, xã Thanh Sơn, huyện 

Kim Bảng, tỉnh Hà Nam 

- MST: 0700193519 

- Công ty TNHH Bình Minh 

- Đ/c: Thôn Hồng Sơn, xã Thanh Sơn, huyện 

Kim Bảng, tỉnh Hà Nam 

- MST: 0700193519 

 

4 

- Công ty CP KS&TM Hải Nam 

- Đ/c: Phường Trần Hưng Đạo, Thành phố Phủ 

Lý, tỉnh Hà Nam 

- MST: 0700625737 

- Công ty CP KS&TM Hải Nam 

- Đ/c: Phường Trần Hưng Đạo, Thành phố Phủ 

Lý, tỉnh Hà Nam 

- MST: 0700625737 

 

5 

- Công ty TNHH Quang Minh 

- Đ/c: Km5, QL1A, Phường Thanh Tuyền, 

Thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam 

- MST: 0700193847 

- Công ty TNHH Quang Minh 

- Đ/c: Km5, QL1A, Phường Thanh Tuyền, 

Thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam 

- MST: 0700193847 

 

6 

- Doanh nghiệp tư nhân dịch vụ giải trí Hương 

Sơn 

- Đ/c: Phường Lê Hồng Phong, Thành phố Phủ 

Lý, tỉnh Hà Nam  

- MST: 0700713214 

- Doanh nghiệp tư nhân dịch vụ giải trí Hương 

Sơn 

- Đ/c: Phường Lê Hồng Phong, Thành phố Phủ 

Lý, tỉnh Hà Nam  

- MST: 0700713214 

 

7 

- Công ty TNHH Song Anh Hà Nam 

- Đ/c: Đường Lê Hoàn, Phường Hai Bà Trưng, 

Thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam 

- MST: 0700616468 

- Công ty TNHH Song Anh Hà Nam 

- Đ/c: Đường Lê Hoàn, Phường Hai Bà Trưng, 

Thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam 

- MST: 0700616468 

 

8 

- Chi Nhánh Doanh Nghiệp Tư Nhân Xây 

Dựng Số 1 Tỉnh Điện Biên 

- Đ/c: Phường Quang Trung, Thành phố Phủ 

Lý, tỉnh Hà Nam 

- Chi Nhánh Doanh Nghiệp Tư Nhân Xây 

Dựng Số 1 Tỉnh Điện Biên 

- Đ/c: Phường Quang Trung, Thành phố Phủ 

Lý, tỉnh Hà Nam 

 

http://www.hosocongty.vn/cong-ty-tnhh-song-anh-ha-nam-com-298921.htm
http://www.hosocongty.vn/cong-ty-tnhh-song-anh-ha-nam-com-298921.htm
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- MST: 5600128057-056 - MST: 5600128057-056 

9 

- Công ty TNHH Lan Quán Vắng 

- Đ/c: Bãi Bùi, xã Yên Bắc, thị xã Duy Tiên, 

tỉnh Hà Nam 

- MST: 0700706231 

- Công ty TNHH Lan Quán Vắng 

- Đ/c: Bãi Bùi, xã Yên Bắc, thị xã Duy Tiên, 

tỉnh Hà Nam 

- MST: 0700706231 

 

10 

- Công ty TNHH Gia Long Hà Nam 

- Đ/c: Thị trấn Quế, huyện Kim Bảng, tỉnh Hà 

Nam 

- MST: 0700820142 

- Công ty TNHH Gia Long Hà Nam 

- Đ/c: Thị trấn Quế, huyện Kim Bảng, tỉnh Hà 

Nam 

- MST: 0700820142 

 

11 

- Công ty TNHH Quốc Anh Hà Nam 

- Đ/c: Thượng Vỹ, xã Nhân Chính, huyện Lý 

Nhân, tỉnh Hà Nam 

- MST: 0700796877 

- Công ty TNHH Quốc Anh Hà Nam 

- Đ/c: Thượng Vỹ, xã Nhân Chính, huyện Lý 

Nhân, tỉnh Hà Nam 

- MST: 0700796877 

 

12 

- Công ty CP BĐS Tiến Lộc Hà Nam 

- Đ/c: Số 68 đường Trần Hưng Đạo, Thị trấn 

Vĩnh Trụ, huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam 

- MST: 0700510535  

- Công ty CP BĐS Tiến Lộc Hà Nam 

- Đ/c: Số 68 đường Trần Hưng Đạo, Thị trấn 

Vĩnh Trụ, huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam 

- MST: 0700510535  

 




